Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
	(1) SCL các tuyến cáp quang nội tỉnh 2026 với khối lượng chủ yếu như sau: 
	- Sửa chữa, kéo rải thay thế 13 km cáp quang ADSS 24FO thay thế phụ kiện không đảm bảo kỹ thuật: néo, đỡ cáp quang, biển báo. Phân đoạn cáp gồm:
	+ 8.5km cáp quang ADSS 24 sợi và phụ kiện: từ cột 100 ĐZ 375 E8.3 đến cột 38 ĐZ 375 E8.3.
	+ 4.3km cáp quang ADSS 24 sợi và phụ kiện: từ cột 38 ĐZ 375 E8.3 đến cột 1 ĐZ 375 E8.3.
	+ 0.2km cáp quang ADSS 24 sợi tại TBA 110kV Phố Cao.
- Hàn nối ODF quang tại phòng thông tin tại TBA 110kV Phố Cao và các vị trí măng xông trên tuyến, đảm bảo suy hao và giảm số lượng măng xông trên tuyến phát sinh trong quá trình quản lý vận hành.
	- Lắp đặt giá cuốn cáp quang tại các vị trí măng xông và vị trí cáp quang dự phòng, tất cả các cột được lắp đặt biển báo nhận diện cáp quang ngành điện.
	- Thu hồi cáp quang và phụ kiện cũ.
(2) SCL tuyến cáp quang phục vụ SXKD và chia sẻ dữ liệu Scada với khối lượng chủ yếu như sau:
	- Sửa chữa, kéo rải thay thế 13 km cáp quang ADSS 24FO thay thế phụ kiện không đảm bảo kỹ thuật: néo, đỡ cáp quang, biển báo. Phân đoạn cáp gồm:
	+ 2.5km cáp quang ADSS 24 sợi và phụ kiện: từ cột 122 ĐZ 472 E28.7 đến cột 2 ĐZ 372 E28.7
	+ 10.5km cáp quang ADSS 24 sợi và phụ kiện: từ đội QLĐL khu vực Khoái Châu đến cột 1 ĐZ 371 E28.3
- Hàn nối ODF quang tại phòng thông tin tại Đội QLVH ĐL khu vực Khoái Châu và các vị trí măng xông trên tuyến, đảm bảo suy hao và giảm số lượng măng xông trên tuyến phát sinh trong quá trình quản lý vận hành.
	- Lắp đặt giá cuốn cáp quang tại các vị trí măng xông và vị trí cáp quang dự phòng, tất cả các cột được lắp đặt biển báo nhận diện cáp quang ngành điện.
	- Thu hồi cáp quang và phụ kiện cũ.
2. Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	 (1) SCL các tuyến cáp quang nội tỉnh 2026; (2) SCL tuyến cáp quang phục vụ SXKD và chia sẻ dữ liệu Scada
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	45 ngày


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
* Yêu cầu về tài liệu liên quan
         - Hàng hóa chào thầu (cáp quang, néo, đỡ, măng xông, …) phải tương thích với hệ thống mạng hiện hữu của Công ty Điện lực Hưng Yên và phải được cung cấp kèm theo các tài liệu có giá trị pháp lý nêu rõ xuất xứ hàng hóa (nhà sản xuất, nước sản xuất), nhãn mác, catalogue, tài liệu kỹ thuật theo quy định của nhà sản xuất; giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) nếu là hàng nhập khẩu (khi bàn giao hàng hóa); Các tài liệu phải được quét (scan) từ bản chính hoặc bản sao có chứng thực của đơn vị có thẩm quyền hoặc của chính đơn vị cung cấp tài liệu gốc.
        - Nhà thầu phải cam kết toàn bộ hàng hóa cung cấp phải mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, cam kết bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại nơi sử dụng với thời gian tối thiểu là 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa.
          * Yêu cầu về kiểm tra
          - Toàn bộ hàng hoá cung cấp phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, không bị cấm lưu hành ở Việt Nam.
         - Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa trước khi nghiệm thu. Phương pháp kiểm tra: 
         + Quan sát, kiểm tra trực tiếp các thông số và tính năng kỹ thuật, kết hợp với các Biên bản thí nghiệm, chứng chỉ xuất xưởng, đối chiếu bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật và các tài liệu khác về quản lý chất lượng do Nhà thầu cung cấp.
         + Đo kiểm tra cuộn cáp quang, đánh giá suy hao ≤ 0,3dB /1km;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Hàng ngày Chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Cán bộ kỹ thuật, Giám sát kỹ thuật, Giám sát chất lượng, Đội trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công và phải giao cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư. Cuối ngày Chỉ huy trưởng công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào nhật ký.
- Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục nhà thầu phải đưa đầy đủ các số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.
- Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, đăng ký tất cả máy móc thiết bị và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi vào công trường thi công.
- Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí ra vào công trường phải thông qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công.
- Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, giám sát chất lượng thi công tại công trường đảm bảo thi công đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
3.1. Yêu cầu chung: 
Tất cả các vật tư thiết bị, vật liệu chính cung cấp cho công trình phải là sản phẩm của các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng Quốc gia hoặc tương đương bao gồm: Cáp quang tự treo ADSS/24 khoảng vượt 300; Bộ néo cáp quang; Bộ đỡ cáp quang; Măng xông cáp quang, Giá cuốn cáp quang... (Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị và vật liệu theo đề án thiết kế được duyệt).
3.2. Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
3.2.1. Thiết kế của cáp quang:
* ADSS loại 24FO khoảng vượt 300m
- Số sợi: 24 sợi quang đơn mode.
- Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm.
- Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP).
- Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng.
- Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm.
- Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước.
- Lớp băng chống thấm nước.
- Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài.
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*. Cấu trúc chi tiết của cáp quang ADSS: 
- Đặc tính kỹ thuật của công nghệ ống đệm lỏng. Sợi quang được bảo vệ bằng lớp bảo vệ nguyên thủy (sơ cấp) sẽ được đặt trong 1 lớp bảo vệ thứ 2 (thứ cấp), gọi là ống đệm (buffer tube).
- Ống đệm này có thể chứa được 1 hoặc nhiều sợi quang lên đến 12 sợi (ống đệm đường kính danh định 2,2mm thì chứa được tối đa 6 sợi quang và ống đệm đường kính danh định 2,6mm thì chứa được tối đa 12 sợi quang), sợi sang nằm lỏng trong ống, các sợi quang nằm ở vị trí tâm của ống đệm,
- Do phải bện thành lỏi cáp nên các ống đệm có chiều dài lớn hơn, chiều dài tăng thêm phụ thuộc vào bán kính bện của lõi, đường kính ống và bước khi bện. Chính vì vậy, nếu một lực kéo tác động lên cáp thì sự giản dài của cáp sẽ không tạo ra sức căng của sợi quang và không làm tăng suy hao cho sợi quang.
- Ống đệm được làm đầy bằng các hợp chất chống ẩm, chống nấm mốc, không dẩn điện, chất Gel đặc biệt chống sự sâm nhập của nước và chống nước lưu lại. Chất Gel này với hợp chất dung môi không gây độc hại sẽ dể dàng tẩy rửa các bụi bẩn và các chất bám bên ngoài.
- Kỹ thuật của công nghệ ống đệm lỏng cũng là cấu trúc tốt nhất cho sợi cáp về sự giản nở ra của cáp dưới sự tác động của nhiệt độ. Cấu trúc này cũng cung cấp sự bảo vệ tốt nhất chống lại các lực kéo ngang. Với cấu trúc này sợi quang sẽ bảo vệ một cách tốt nhất, không bị ảnh hưởng bởi một tác động bất kì bên ngoài.
- Bện chiều thay đổi (SZ).
- Các phần tử (gồm các ống đệm và những phần tử đệm nếu cần) được bện xung quanh phần tử chịu lực trung tâm (đường kính phần tử chịu lực trung tâm là 2.3mm đối với cáp quang đến 36 sợi quang và 2.8mm đối với cáp từ 32-60 sợi quang) theo phương pháp bện chiều thay đổi, điều đó có nghĩa là chiều bện sẽ thay đổi theo số vòng đã được định trước. Tại những vị trí điểm đổi chiều ống đệm sẽ nằm song song với sợi cáp. Vị trí của ống sau khi bện sẽ được cố định nhờ 2 dây xung quanh, quấn theo 2 chiều ngược nhau.
- Khe hở của các sợi được điền đầy bằng các sợi chống nước để mà chống lại bất kì sự sâm nhập nào của nước.
- Lớp vỏ của cáp quang ADSS (ADSS optical fiber cable).
- Một băng giấy chống thấm nước bao quanh lõi cáp để chống lại sự xâm nhập của nước. Phía bên ngoài của băng giấy chống thấm là lớp vỏ nhựa PE (đường kính 0.8mm) và sợi căng chịu lực chống thấm nước tại phần bao bọc xung quanh sợi cáp. Sau đó 1 băng chịu lực được bọc quanh lớp vỏ nhựa bên trong để đáp ứng yêu cầu về sức căng và khoảng cách giữa hai trụ của cáp. Cuối cùng một lớp Vỏ PE ngoài chùng chứa Carbon đen để chống lại tia cực tím từ ánh sáng mặt trời, để không cho nấm móc phát triển và có thể tránh trược các vết nức, lổ thủng và cáp lớp phồng của lớp vỏ bên ngoài.
*. Các đặc tính của cáp quang ADSS 24 FO:
	TT
	Nội dung
	Yêu cầu kỹ thuật

	Đặc tính sợi quang

	1 
	Đường kính trường mode tại bước sóng 1310 nm
	9,2±0,4 μm

	2 
	Đường kính trường mode tại bước sóng 1550 nm
	10,4±0,8 μm

	3 
	Đường kính lớp vỏ phản xạ (cladding diameter)
	125±1 μm

	4 
	Lỗi đồng tâm lõi sợi
	≤ 0,6 μm

	5 
	Méo vỏ phản xạ (cladding noncircularity)
	≤ 1%

	6 
	Đường kính lớp vỏ sơ cấp sợi quang (primary coating diameter) chưa nhuộm màu
	245±5 μm

	7 
	Đường kính lớp vỏ sơ cấp sợi quang (primary coating diameter) sau khi nhuộm màu
	250±7 μm

	8 
	Bước sóng cắt (cut-off wavelength)
	≤ 1260 nm

	9 
	Hệ số suy hao sợi quang (Attenuation coefficient) tại bước sóng λ=1310nm
	≤ 0,36 dB/km

	10 
	Hệ số suy hao sợi quang (Attenuation coefficient) tại bước sóng λ=1550nm
	≤ 0,22 dB/km

	11 
	Suy hao khi uốn cong sợi quang tại bước sóng 1625nm (fiber microbending loss)
	≤ 0,1 dB

	12 
	Hệ số tán sắc màu (CD) tại bước sóng λ=1310nm
	≤ 3,5 ps/nmxkm

	13 
	Hệ số tán sắc màu (CD) tại bước sóng λ=1550nm
	≤ 18 ps/nmxkm

	14 
	Bước sóng có tán sắc bằng 0 (λ0) (zero dispersion wavelength)
	1300 ÷ 1324 nm

	15 
	Độ dốc tán sắc tại điểm 0 (zero dispersion slope)
	≤ 0,092 ps/nm2xkm

	16 
	Hệ số tán sắc mode phân cực (PMD)
	≤ 0,2 ps/√km

	17 
	Mã màu sợi quang
	Theo EIA/TIA-598 hoặc tương đương

	Đặc tính cơ lý

	1 
	Lực căng tối đa trong vận hành MOT (maximum operation tension)
	≥ 7,5 kN

	2 
	Lực căng tối đa cho phép MAT (maximum allowable tension)
	≥ 15 kN

	3 
	Khả năng chịu nén
	≥ 2,2 kN/100mm

	4 
	Khả năng chịu xoắn
	Số chu kỳ ≥10 lần

	5 
	Khả năng chịu va đập
	Số lần va đập ≥10 lần

	6 
	Khả năng chịu uốn cong
	Bán kính uốn cong ≤ 10 lần đường kính ngoài cáp


3.2.2. Các phụ kiện
	TT
	Nội dung
	Yêu cầu kỹ thuật

	1 
	Măng xông cáp quang 
	- Dạng mũ chụp, bằng vật liệu phi kim loại bảo vệ các mối hàn sợi quang theo cơ chế ống co nhiệt. Đảm bảo độ kín cao, chống được nước (kể cả ngõ vào ra chưa sử dụng hoặc không sử dụng)
- Các khay trong hộp cáp phải có kích thước phù hợp để đảm bảo độ uốn cong của sợi quang sau khi hàn lớn hơn bán kính cong cho phép của sợi.
- Tối thiểu 4 ngõ vào ra, đảm bảo độ kín bằng ống co nhiệt kể cả với các ngõ vào ra chưa (không) sử dụng
- Hình thức lắp: treo trên cột

	2 
	Néo cáp quang
	- Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép chịu lực
- Dây xoắn lớp ngoài: làm bằng hợp kim nhôm
- Móc néo CK9: làm bằng thép chịu lực mạ kẽm
- Mắt néo: làm bằng thép chịu lực, mạ kẽm
- Bu lông: loại có chốt chẻ.
- Lực căng danh định >= 95% tải trọng phá hủy cáp

	3 
	Đỡ cáp quang
	- Loại dùng cho cáp quang ADSS 24 FO khoảng vượt 300M
- Đệm cao su: làm bằng cao su tổng hợp
- Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép chịu lực
- Móc treo CK9: làm bằng thép chịu lực mạ kẽm
- Khóa đỡ cáp: làm bằng hợp kim nhôm
- Bu lông: loại có chốt chẻ.
- Lực căng danh định >= 95% tải trọng phá hủy cáp

	4 
	Gông treo cáp quang cột sắt
	- Gông treo được trên cột sắt
- Thanh đỡ của Gông được làm bằng thép góc L50x50x5
- Các chi tiết bộ gông phải được mạ kẽm nhúng nóng dày 0,08mm
- Bộ gông phải được làm cùn cạnh mép sắc

	5 
	Giá cuốn cáp quang
	- Giá cuốn để treo cáp quang tại vị trí dự phòng hay vị trí hàn nối măng xông.
- Các chi tiết bộ giá cuốn phải được mạ kẽm nhúng nóng dày 0,08mm
- Bộ Giá cuốn phải được làm cùn cạnh mép sắc

	6 
	Biển báo cáp quang
	- Báo hiệu cáp quang thuộc ngành Điện
- Vật liệu: bằng Tôn, dày 1mm
- Không cong, vênh, góc, cạnh sắc.
- Chữ in 2 mặt biển có màu đen, sắc nét
- Sơn nền bằng sơn phản quang màu vàng, viền màu cam


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm, an toàn:
4.1.1. Đo đạc kiểm tra và đánh dấu vị trí thi công.
- Chủ đầu tư sẽ bàn giao mặt bằng thi công tại hiện trường cho Nhà thầu trên cơ sở các vị trí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án kỹ thuật. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc kiểm tra cần thiết trước khi thi công bao gồm:
+ Kiểm tra các vị trí cột, bể cáp để kéo cáp;
+ Đo kiểm nhận mặt bằng thi công;
+ Đánh dấu các vị trí treo/ hạ cáp;
- Trường hợp sai lệch giữa thực tế hiện trường và số liệu bàn giao, Nhà thầu phải báo cáo ngay cho cơ quan Tư vấn và Chủ đầu tư để giải quyết. Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong trường hợp thi công xảy ra sự sai lệch hướng tuyến, kỹ thuật.
4.1.2. Chuẩn bị mặt bằng, giải tỏa phát quang hành lang an toàn
Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị tốt mặt bằng xây lắp phù hợp với thiết kế và các điều khoản ký với Bên A về giải phóng mặt bằng xây lắp, đảm bảo khi thi công không bị trở ngại.
- Việc giải toả hành lang an toàn phải tuân theo nghị định 14/2014NĐ-CP hoặc tương đương.
- Phát quang tuyến theo tiêu chuẩn 11 TCN -01-1984 hoặc tương đương.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại do việc thi công các hạng mục gây ra.
4.1.3. Thí nghiệm vật liệu đưa vào xây dựng công trình
-Các chi tiết gia công cơ khí khác chế tạo bằng thép và được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN hoặc tương đương, có chứng chỉ xuất xưởng.
-Toàn bộ cáp quang phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 8665:2011 sợi quang dùng cho mạng viễn thông hoặc tương đương. Bên B phải chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng, quy cách, chủng loại, xuất xứ của vật tư thiết bị. Vật tư thiết bị phải được thí nghiệm, nghiệm thu trước khi lắp đặt lên lưới. Chỉ được thay đổi chủng loại, xuất xứ vật tư khi đã được Bên A chấp nhận.
	4.1.4. Công tác vận chuyển từ kho của Nhà thầu ra công trường:
- Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù họp.
4.2. Các yêu cầu về công tác lắp đặt
Nguyên tắc chung: 
- Thi công kéo rải cáp quang bằng thủ công.
- Thi công kéo rải cáp trên tuyến cột điện không cần cắt điện
- Thi công treo cáp trên tuyến cột 110kV, trung, hạ thế phải đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN 33:2019/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương, cụ thể:
+ Tuyến cáp treo không được vượt trên đường dây điện cao thế mà phải đi xuống dưới. Tuyến cáp treo không được vượt đường cao tốc mà phải đi ngầm dưới đất.
+ Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất giữa cáp treo đến các công trình kiến trúc khác, tính ở điểm treo cáp thấp nhất:
	Vị trí
	Khoảng
cách (m)
	Ghi chú

	Vượt qua đường ô tô khi:
+ Không có xe cần trục đi qua
+ Có xe cần trục đi qua
	
4,5
5,5
	

	Vượt qua đường sắt:
+ Trong ga đường sắt
+ Ngoài ga đường sắt
	
7,5
6,5
	Tính đến mặt đường ray

	Vượt qua đường tàu điện, xe điện
hoặc xe buýt điện
	8
	

	Vượt qua đường thuỷ có tàu bè đi lại
ở bên dưới
	1
	Tính đến điểm cao nhất của
phương tiên giao thông đường
thuỷ tại thời điểm nước cao nhất

	Vượt qua ngõ, hẻm không có xe ô tô
đi lại bên dưới
	4
	

	Dọc theo đường ô tô 
	3,5
	

	Các công trình cố định 
	1
	Tính đến điểm gần nhất của
công trình


+ Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất từ cáp viễn thông cao nhất đến dây điện lực thấp nhất tại điểm giao chéo:
	Điện áp của đường dây điện lực (kV)
	Khoảng cách thẳng đứng cho phép (m) khi:

	
	Đường dây điện lực có trang bị dây chống sét
	Đường dây điện lực không có trang bị dây chống sét

	Đến 10
	2
	4

	Đến 35
	3
	4

	Đến 110
	3
	5

	Đến 220
	4
	6

	Đến 500
	5
	-

	CHÚ THÍCH:
1. Khi cáp viễn thông giao chéo với đường dây điện lực có điện áp từ 1 kV trở xuống, khoảng cách nhỏ nhất ở chỗ giao chéo là 0,6 m.
2. Cho phép cáp viễn thông giao chéo đi trên đường dây điện lực có điện áp không quá 380 V, nhưng cáp viễn thông phải bảo đảm các quy định sau:
a) Cáp phải có hệ số an toàn cơ học lớn hơn 1,5.
b) Vỏ bọc cáp phải bảo đảm chịu được điện áp lớn hơn 2 lần điện áp của dây điện lực.
c) Khoảng cột thông tin vượt chéo phải rút ngắn, cột ở 2 đầu khoảng vượt chéo phải chôn vững chắc và có gia cố.


+ Khoảng cách nhỏ nhất giữa cáp viễn thông, phụ kiện treo cáp viễn thông và dây Điện lực khi dùng chung cột:
	Điện áp của đường dây điện lực (kV)
	Khoảng cách nhỏ nhất cho phép (m)

	Đến 1
	1,25

	Đến 22
	3

	Đến 35
	3,5

	Đến 110
	4,5

	Trên 110
	Không được treo cáp viễn thông


- Khi thi công trên cột điện 110kV, không được treo cáp vê phía hàng đinh trèo cột.
- Thi công (treo mới, thu hồi) cáp quang phải đảm bảo tiêu chí 5S lưới điện của công ty Điện lực Hưng Yên.
- Hàn nối măng xông, ODF phải đảm bảo suy hao theo tiêu chuẩn TCVN 8665:2011 Sợi quang dùng cho mạng viễn thông - yêu cầu kỹ thuật chung hoặc tương đương.
4.2.1.1. Bảo quản và kho
- Trong kho và trong bảo quản, tất cả các vật tư thiết bị đều được đặt trong điều kiện sạch sẽ. Phải tránh tiếp xúc với bất cứ các chất có thể gây hư hại đến vật tư.
- Trong thời gian bảo quản tại kho và vận chuyển cần tránh xây xát hoặc hư hại khác đối với vật tư thiết bị. Không được phép kéo lết dây trên mặt đất hoặc bất kỳ mặt gồ ghề nào khác, cần có biện pháp phòng ngừa khi bốc dỡ lên xuống xe để các vật tư thiết bị ổn định.
4.2.1.2. Kế hoạch căng dây
Nhà thầu phải trình kế hoạch kéo căng dây để Bên A thỏa thuận. Kế hoạch nêu rõ công việc, phương pháp căng dây, các thiết bị và phụ kiện để kéo căng dây, người được giao thực hiện công việc và danh sách dụng cụ thiết bị sử dụng cùng với các chỉ dẫn cần thiết khác (biện pháp an toàn, phương tiện và phương thức thông tin liên lạc), các cơ quan, đơn vị hỗ trợ.
4.2.1.3. Hàn nối, hoàn thiện và tu chỉnh dây:
* Công tác nối dây:
- Các mối nối phải đạt tiêu chuẩn TCVN 8665:2011 hoặc tương đương, đảm bảo chất lượng. 
- Nối sợi quang thực hiện bằng thiết bị hàn nối sợi quang theo phương pháp hàn hồ quang hoặc hàn cơ khí. 
- Sau khi hàn nối sợi quang xong phải cẩn thận đưa mối hàn vào trong khay hàn. Bán kính cong của sợi quang phải bảo đảm lớn hơn 4cm.
- Sau khi tất cả các sợi quang đã được hàn, cần giữ cho cho các sợi chắc chắn bằng các ống hoặc các bọc đệm đặt trên khay: 
[image: ]
Các sợi riêng lẻ được cuộn quanh khay hàn:
[image: ]
- Ống bao sợi và đệm sợi phải được xếp vòng quanh giá đỡ. Cáp và dây gia cường được giữ chặt nhờ các kẹp và vít. 
- Khi các mối hàn thoả mãn yêu cầu ta đóng măng sông lại.
- Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ dụng cụ cần thiết gồm cả dụng cụ nối ép để lắp đặt các mối nối chịu lực, khóa néo, ống nối sửa chữa và các thanh ghép.
4.2.1.4. Lắp đặt hộp nối (măng xông quang)
- Hộp nối cáp quang phải theo đúng yêu cầu của nhà chế tạo và nhù hợp với quy định hiện hành.
- Mọi sai lệch so với thiết kế (nếu có) Nhà thầu phải xử lý bằng chi phí của mình cho đến khi công trình được nghiệm thu.
- Măng sông cáp quang treo được bố trí tại các cột. Cáp quang tại cột có treo măng sông cần để mỗi đầu dôi ra tối đa 10 m để phục vụ hàn nối. Phần cáp quang dư được bó vòng với đường kính không quá 0,6 m. Khoảng cách giữa các vòng cáp dự phòng trên cùng một tuyến phải lớn hơn 200 m. 
- Hộp măng sông phải cần được kiểm tra theo tài liệu kỹ thuật trước khi lắp đặt. Măng sông được lựa chọn tuỳ thuộc vào loại cáp quang sử dụng. 
- Cuốn băng dính vào điểm lắp kẹp cáp phù hợp với loại măng sông đã lựa chọn.
- Lắp kẹp cáp không để cáp gập quá bán kính uốn cong cho phép. 
- Sau khi xiết chặt kẹp vào cáp, cần vít chặt dây gia cường vào vít định vị hoặc/và tiếp đất dây gia cường. 
- Việc hàn nối các sợi quang theo các trình tự đã nêu ở trên. 
- Bôi mỡ lên thành của vỏ trong măng sông. 
- Bôi mỡ vào mặt trong các cổng của gioăng nhựa. 
- Đặt gioăng nhựa rồi ấn chặt nó lên thành vỏ trong măng sông. 
- Bôi mỡ lên mặt trên của gioăng nhựa. 
- Bọc vỏ trong măng sông bằng lưới đệm. 
- Đóng nắp măng sông và vít chặt. 
- Treo măng sông lên cột
4.2.1.5. Căng dây
- Biện pháp căng dây do Nhà thầu tự chọn và được sự chấp thuận của Bên A.
- Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, yêu cầu khi căng dây phải tiến hành néo tạm. Số lượng vị trí néo tạm do Nhà thầu chọn, nhưng không ít hơn hai cột néo trong một khoảng néo.
- Việc kéo căng dây được thực hiện sao cho dây không trượt trên mặt đất.
- Tốc độ cho phép kéo căng dây từ 4km/h đến 10 km/h.
- Cấm để dây gấp nút hoặc trầy xước với bất kỳ dạng nào trong suốt quá trình kéọ căng dây. Dây không được kéo lê trên mặt đất, dưới nước, đá, dây thép gai hoặc bất kỳ vật gì có thể gây hư hại cho dây. ở nơi không thể giữ dây tiếp xúc với vật làm tổn thương dây, sẽ dùng các biện pháp bảo vệ tránh hư hại dây như dàn giáo, ròng rọc hoặc các con lăn gỗ /nhôm . 
- Nếu dây bị hư hại do Nhà thầu gây nên, Nhà thầu phải thay các đoạn dây hư hại đó, chi phí do Nhà thầu chịu.
- Khi tiến hành căng dây, Nhà thầu phải có biện pháp đề phòng cần thiết để ngăn ngừa tai nạn và thiệt hại về người và của do cảm ứng hay tiếp xúc.
4.2.1.6. Độ võng dây dẫn
- Nhà thầu có trách nhiệm đo đạc, cập nhật số liệu độ võng dây. Trong suốt quá trình kéo căng dây, các số liệu quan trắc, đo đạc đều được tiến hành vào ban ngày. Lấy độ võng không được thực hiện khi gió mạnh hoặc trong các điều kiện thời tiết không thuận lợi làm giảm sự không chính xác của độ võng. Cáp quang được lấy độ võng theo quy định của thiết kế, các quy định, quy chuẩn đang có hiệu lực hiện hành.
- Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu độ võng không đạt theo yêu cầu của thiết kế, các quy định, quy chuẩn đang có hiệu lực hiện hành, Nhà thầu phải có biện pháp xử lý và chi phí do Nhà thầu chịu.
4.3. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:
 Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
4.4. Công tác nghiệm thu bàn giao:
Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trưởc khi nghiệm thu, như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho công tác đo kiểm tín hiệu và xử lý sự cố.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:
- Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng (về công tác phòng chống cháy nổ).
- Trình bày giải pháp phòng chống cháy nổ trong công trường và các vùng lân cận.
- Có biện pháp đảm bảo an toàn an ninh
- Vệ sinh công trường
- Vệ sinh ăn ở cho công nhân tại công trường.
- Khi thi công phải để vật liệu gọn gàng, khi thi công xong phải thu dọn vật liệu dư thừa, vận chuyển đúng đến nơi quy định. 
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Tiếng ồn và rung gây ra bởi các thiết bị, xe chở vật liệu cho dự án cũng gây ảnh hưởng đến môi trường. Yêu cầu có biện pháp xử lý.
- Bụi do việc đào đất, xây bể cáp, vận chuyển vật tư gây nên đặc biệt là trong mùa khô. Một số các phương tiện vận tải nguyên vật liệu sẽ được huy động phục vụ dự án. Các phương tiện xe cộ, sẽ phải thải ra một lượng khí thải gây ô nhiễm không khí. Yêu cầu có biện pháp xử lý.
- Các hoạt động vận chuyển vật liệu và thiết bị, đào đất kéo dây sẽ làm xáo trộn giao thông bình thường trong một thời gian ngắn. Việc vận chuyển đường dài từ nơi bán hàng đến kho bãi của đơn vị thi công thực hiện bằng xe tải chuyên dùng cho phù hợp với hình thức đóng gói hàng và thiết bị. 
- Trong quá trình xây dựng, việc phát quang hành lang các tuyến đường dây sẽ ảnh hưởng đến cây trồng trong hành lang tuyến.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu phải có xác nhận của các cơ quan quản lý chuyên ngành và nộp cho chủ đầu tư các hướng dẫn an toàn của mình, bao gồm các quy định về an toàn lao động khi rải căng đây, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.
- Nhà thầu hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.
- Công trường xây dựng phải thực hiện những quy đinh về vệ sinh và an toàn lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện TCVN 4086-95, và Qui chuẩn xây dựng – 1996 hoặc các quy định hiện hành tương đương.
- Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn và rung động quá mức TCVN TCVN 3985-85, phòng chống cháy TCVN 3254 - 89, an toàn nổ TCVN 3255 - 86 hoặc các quy định hiện hành tương đương trong quá trình thi công.
- Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường.
- Nhà thầu phải đảm hảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại.
- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.
- Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.
- Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghi Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.
- Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy đinh), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.
- Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng.
- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.
- Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.
- Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy đinh pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu hách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công di lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.
- Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu trách nhiệm thực hiện chỉ huy công trường. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, nhân viên của công trường cho Chủ đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý và xin ý kiến với Chủ đầu tư trước đó 5 ngày. Người lãnh đạo cấp Công ty của nhà thầu phải mỗi tuần trên 2 lần tới tham dự cuộc họp bàn bạc trên hiện trường.
- Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.
- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.
- Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thầm quyền.
* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu
- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.
- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN 5308:1991 hoặc tương đương.
- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
* Xử lý tại nạn lao động
 Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.
 8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có hệ thống tổ chức và nhân sự và thiết bị đảm bảo đáp ứng các yêu cầu:
- Sơ đồ hệ thống tổ chức các bộ phận tại hiện trường (kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư thiết bị máy móc, an toàn, môi trường).
- Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường.
- Mô tả mối quan hệ giữa trụ sở chính và ban chỉ huy công trường.
- Bảng phân công trách nhiệm và thẩm quyền cho cán bộ chủ chốt tại công trường.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải có các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu bao gồm:
- Tổ chức mặt bằng công trường
- Bản vẽ tổng thể mặt bằng thi công: 
- Các kho chứa
- Biện pháp tổ chức thi công 
- Biện pháp cắt điện để thi công
- Công tác chuẩn bị và dụng cụ phục vụ thi công.
- Công tác thi công đường dây trung thế, lắp đặt vật tư, thiết bị MBA, cáp tổng hạ thế, cáp vặn xoắn...đấu nối công trình.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng bao gồm:
- Quản lý chất lượng vật tư: Các quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.
- Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu.
- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.
- Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình
- Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán 
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với người lao động.
- Biện pháp đảm bảo an toàn với người, thiết bị.
- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với quá trình vận chuyển, nâng hạ vật tư thiết bị.
- Biện pháp bảo đảm an toàn đối với khu vực thi công trong và ngoài công trường.



IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	
	BVTC. 01
	(1) SCL các tuyến cáp quang nội tỉnh 2026; (2) SCL tuyến cáp quang phục vụ SXKD và chia sẻ dữ liệu Scada
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